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1 24137021 Nguyễn Lê Thảo Quyên 12 12 9,43 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12.387.840 12.387.840

2 24137025 Lâm Hồng Vinh 12 12 8,75 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 11.355.520 11.355.520

3 24137034 Nguyễn Ngọc Đông Vy 12 12 9,28 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12.387.840 12.387.840

4 24137038 Phan Anh Minh Ngọc 12 12 9,57 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12.387.840 12.387.840

5 24137050 Dương Vĩnh Gôn 12 12 8,89 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 11.355.520 11.355.520

6 25137087 Trương Bảo Tiến 12 12 9,1 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18.332.160 18.332.160

7 25137090 Nguyễn Thị Thiên An 12 12 9,5 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18.332.160 18.332.160

8 25137096 Võ Hồng Quốc Bảo 12 12 9,2 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 16.804.480 16.804.480

9 25137106 Nguyễn Đức Hoàng Huy 12 12 9,3 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18.332.160 18.332.160

10 25137146 Đoàn Nguyễn Tường Hân 12 12 9,15 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 16.804.480 16.804.480
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